
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng số           193.588.418            174.867.945             18.720.473                93.733         7.914              193.486.771          86.210.068            9.078.698            6.750.860           2.311.798         16.040         76.863.370        268.000            92.592.108        13.625.735           -       1.058.860        184.408.073 10,53%

I Cục THADS
12.872.718            12.532.624            340.094                10.100               -           12.862.618              6.931.794           511.069              502.590              -                    8.479         6.420.725          -              4.538.028            1.391.496        -       1.300                   12.351.549 7,37%

1 Nguyễn Tuyên
                            -   -                                                      -                            -                            -   -                      -                                            -   #DIV/0!

2 Trần Kim Sơn
                         300                          300                            300                       300                       300 300                     -                    -                                             -   100,00%

3 Phan Thị Mai Thảo
                    10.300 10.300                                        10.300                 10.300                 10.300 10.300                                        -   100,00%

4 Trần Quang Hưng
                         300 300                                                   300                       300                       300 300                                             -   100,00%

5 Vũ Hồng Quân
                         600 -                         600                                                   600                       600                       600 600                     -                                               -   100,00%

6 Phạm Thị Linh Điệp
                    44.739 6.639                     38.100                  10.100                                     34.639                 34.639                    9.744 9.744                  24.895               -                                       24.895 28,13%

7 Lâm Văn Chiến
              3.172.968 3.079.075              93.893                                   3.172.968               149.385                 27.691 27.691                121.694             2.129.519            892.764           

1.300          
           3.145.277 18,54%

8 Đào Đức Hải
              3.340.155 3.187.360              152.795                                 3.340.155            2.991.455               100.634 92.155                8.479         2.890.821          348.700               -                              3.239.521 3,36%

9 Đỗ Thị Hồng Huệ
              4.169.558 4.144.354              25.204                                   4.169.558            3.180.566               195.244 195.244              2.985.322          490.260               498.732                      3.974.314 6,14%

10
Trần Thị Hồng Liên               2.133.598 2.114.896              18.702                                   2.133.598               564.049               166.256 166.256              397.793             1.569.549            

11 Nguyễn Hoàng Minh
                         200 200                                                   200                       200                          -   200                                         200 0,00%

II Các Chi cục THADS           180.715.700            162.335.321             18.380.379                83.633         7.914              180.624.153          79.278.274            8.567.629            6.248.270           2.311.798           7.561         70.442.645        268.000            88.054.080        12.234.239           -       1.057.560        172.056.524 10,81%

1 Chi cục THADS

Thành phố TQ
66.422.655            58.111.787            8.310.868             75.333               -           66.347.322              35.342.873        6.786.511           4.620.439           2.166.072         -             28.556.362       -              29.534.910          767.849           -       701.690               59.560.811 19,20%

1.1 Trần Hữu Cường
            10.677.016 

9.935.839              741.177                -                     
               10.677.016            5.039.141            2.212.317 46.245                2.166.072         

-             2.826.824          5.637.875            
           8.464.699 43,90%

1.2 Nguyễn Thị Dương Hồng
            25.951.605 

22.285.934            3.665.671             -                     
               25.951.605            9.365.640            2.857.836 

2.857.836           -                    -             6.507.804          15.879.159          5.116               701.690      
         23.093.769 30,51%

1.3 Hoàng Đức Uý
              5.638.342 

4.935.642              702.700                75.333               
                 5.563.009            3.576.520                 70.899 

70.899                -                    -             3.505.621          -              1.583.756            402.733           -       -              
           5.492.110 1,98%

1.4 Hồ Kim Anh
            10.841.922 

8.835.893              2.006.029             -                     
               10.841.922            7.016.645            1.544.358 

1.544.358           -                    -             5.472.287          -              3.465.277            360.000           
           9.297.564 22,01%

1.5 Hoàng Phương Hoa
            13.313.770 

12.118.479            1.195.291             -                     
               13.313.770          10.344.927               101.101 

101.101              -                    -             10.243.826       -              2.968.843            -                   
         13.212.669 0,98%

2
Chi cục THADS 

huyện Yên Sơn
33.160.477            32.592.383            568.094                -                     -           33.160.477              9.591.900           125.207              125.207              -                    -             9.466.693          -              22.226.000          1.342.577        -       -              33.035.270        1,31%

2.1 Ứng Anh Tuấn
                 839.374 813.974                 25.400                  -                                         839.374                 31.800                    9.400 9.400                  -                    -             22.400               -              772.074               35.500             -                            829.974 29,56%

2.2 Đỗ Quý Cường
            24.481.134 24.161.395            319.739                -                                    24.481.134            7.531.510                 12.919 12.919                -                    -             7.518.591          -              15.642.547          1.307.077                 24.468.215 0,17%

2.3 Triệu Thu Hằng
              7.839.969 7.617.014              222.955                -                                      7.839.969            2.028.590               102.888 102.888              -                    -             1.925.702          -              5.811.379            -                              7.737.081 5,07%

3
Chi cục THADS 

huyện Sơn Dƣơng
30.939.822            27.936.749            3.003.073             -                     7.914        30.931.908              15.114.444        795.067              764.867              22.639              7.561         14.319.377       -              12.331.742          3.465.552        -       20.170        30.136.841        5,26%

2.1
Nguyễn Thanh Bình                  407.022 

386.496                 20.526                  -                     -           
                    407.022                 25.526                 20.526 

20.526                -                    -             5.000                 -              381.496               -                   -       -              
              386.496 80,41%

2.2
 Ma Đình Thành               5.537.414 

5.418.504              118.910                -                     -           
                 5.537.414            4.387.203               100.279 

91.529                1.189                7.561         4.286.924          -              1.130.040            1                       -       20.170        
           5.437.135 2,29%

2.3
Hà Ích Đạt             13.102.186 

12.372.276            729.910                -                     -           
               13.102.186            3.580.590               345.636 

345.636              -                    -             3.234.954          -              9.292.247            229.349           -       -              
         12.756.550 9,65%

2.4
 Nông Văn Thăng               3.378.636 

3.234.802              143.834                -                     -           
                 3.378.636            2.663.181               151.797 

138.097              13.700              -             2.511.384          -              715.455               -                   -       -              
           3.226.839 5,70%

Biểu số: 05/TK-THADS

Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP

ngày 10 tháng 6 năm 2024

Ngày nhận báo cáo: 

Chia ra:

Ủy thác THA

Thu hồi, 

sửa, hủy 

quyết 

định 

THA

Số chuyển kỳ 

sau (trừ số 

chƣa có điều 

kiện THA đã 

chuyển sổ 

theo dõi riêng) 

Tổng số phải thi 

hành

Chƣa có điều 

kiện THA (trừ 

số đã chuyển 

sổ theo dõi 

riêng)

Tạm 

đình 

chỉ 

THA

Tổng số có 

điều kiện thi 

hành

Tổng số thi 

hành xong
Đang thi hành

STT
Tổng số giải 

quyết

Năm trƣớc 

chuyển sang 

(trừ số chƣa có 

điều kiện THA 

đã chuyển sổ 

theo dõi riêng)

Tên chỉ tiêu

Chia ra:

A

 Đơn vị, người báo cáo: Cục THADS tỉnh 

Tuyên Quang

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN CHIA THEO

 CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

   11 tháng/năm 2024

Tỷ lệ thi 

hành xong 

trong số có 

điều kiện

Hoãn THA 

(trừ số hoãn 

theo điểm c 

khoản 1 

Điều 48)

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Thụ lý mới

Chia ra:

Hoãn 

THA theo 

điểm c 

khoản 1 

Điều 48

Chia ra:

Thi hành xong
Đình chỉ 

THA

Giảm 

nghĩa vụ 

THA

Trƣờng 

hợp khác



2.5
Nguyễn Quốc Tuấn               8.514.564 

6.524.671              1.989.893             -                     7.914        
                 8.506.650            4.457.944               176.829 

169.079              7.750                -             4.281.115          -              812.504               3.236.202        -       -              
           8.329.821 3,97%

4
Chi cục THADS 

huyện Hàm Yên
13.801.035            10.898.933            2.902.102             8.300                 -           13.792.735              8.003.533           223.891              195.553              28.338              -             7.779.642          -              5.789.202            -                   -       -              13.568.844        2,80%

1.1 Trương Thành Thủy
                      2.100 

-                         2.100                     -                     
                        2.100                    2.100                    2.100 

2.100                  -                    -             -                     -              -                       -                   -       -              
                        -   100,00%

1.2 Đỗ Minh Hạnh
              1.737.044 

879.050                 857.994                -                     
                 1.737.044            1.606.738                 42.977 

42.977                -                    -             1.563.761          -              130.306               -                   -       -              
           1.694.067 2,67%

1.3 Nguyễn Quang Huy
              7.811.619 

6.351.250              1.460.369             -                     
                 7.811.619            3.702.132                 88.669 

60.331                28.338              -             3.613.463          -              4.109.487            -                   -       -              
           7.722.950 2,40%

1.4 Trương Lý Anh Sơn
              4.250.272 

3.668.633              581.639                8.300                 
                 4.241.972            2.692.563                 90.145 

90.145                -                    -             2.602.418          -              1.549.409            -                   -       -              
           4.151.827 3,35%

5 Chi cục THADS 

huyện Chiêm Hóa
15.964.718            15.005.413            959.305                -                     -           15.964.718              5.899.663           336.719              336.719              -                    -             5.294.944          268.000      3.406.794            6.658.261        -       -              15.627.999        5,71%

1.1
 Cao Trọng Thủy                     18.304 

0 18.304 0 0
                      18.304                 18.304                    2.801 

2.801 0 0 15.503 0 0 0 0 0
                15.503 15,30%

1.2
 Trần Quang Quân               3.751.174 

3.577.936 173.238 0 0
                 3.751.174            2.583.509               108.454 

108.454 0 0 2.475.055 0 1.052.404 115.261 0 0
           3.642.720 4,20%

1.3
 Lương Hồ Điệp               9.515.162 

9.081.273 433.889 0 0
                 9.515.162            2.390.958               172.334 

172.334 0 0 1.950.624 268.000 1.507.704 5.616.500 0 0
           9.342.828 7,21%

1.4
Nguyễn Văn Mỹ               2.680.078 

2.346.204 333.874 0 0
                 2.680.078               906.892                 53.130 

53.130 0 0 853.762 0 846.686 926.500 0 0
           2.626.948 5,86%

6
Chi cục THADS

huyện Na Hang
17.954.735            15.669.701            2.285.034             -                     -           17.954.735              4.398.130           273.067              178.318              94.749              -             4.125.063          -              13.556.605          -                   -       -              17.681.668        6,21%

1.1  Hà Duy Hiển
              3.697.893 

1.611.633              2.086.260             -                     
                 3.697.893            3.264.713               230.886 

146.036              84.850              3.033.827          433.180               
           3.467.007 7,07%

1.2  Dương Minh Khánh             14.256.842 14.058.068            198.774                -                                    14.256.842            1.133.417                 42.181 32.282                9.899                1.091.236          13.123.425                   14.214.661 3,72%

7 Chi cục THADS 

huyện Lâm Bình
2.472.258              2.120.355              351.903                -                     -           2.472.258                927.731              27.167                27.167                -                    -             900.564             -              1.208.827            -                   -       335.700      2.445.091          2,93%

1.1 Hoàng Anh Tuấn
                 322.859 

308.259                 14.600                  -                     -           
                    322.859               308.859                    8.865 

8.865                  -                    -             299.994             -              -                       -                   -       14.000        
              313.994 2,87%

1.2 Phạm Đức Thắng
              2.149.399 

1.812.096              337.303                -                     -           
                 2.149.399               618.872                 18.302 

18.302                -                    -             600.570             -              1.208.827            -                   -       321.700      
           2.131.097 2,96%

  Nguyễn Thị Ngọc Dung  Nguyễn Tuyên 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 11 năm 2024Tuyên Quang, ngày 04 tháng 11 năm 2024
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